
DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI
Đơn vị: Huyện Gia LâmNĂM HỌC 2024-2025

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ
CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 CẤP THCS

Họ đệm
Số báo 
danh

STT Tên Ngày sinh Môn thiLớp Đoạt giảiTrường

1 090106 NGUYỄN THANH MAI 24/09/2010 9B BaNgữ vănTHCS Bát Tràng

2 090103 LÊ QUỲNH ANH 21/08/2010 9D Khuyến khíchNgữ vănTHCS Lệ Chi

3 090209 NGUYỄN LAN PHƯƠNG 28/05/2010 9E Khuyến khíchToánTHCS Đa Tốn

4 090208 NGUYỄN HÀ LINH 20/10/2010 9D Khuyến khíchToánTHCS Phú Thị

5 090210 NGUYỄN THANH TÂM 11/08/2010 9A2 Khuyến khíchToánTHCS Thị Trấn Yên Viên

6 090304 HOÀNG THÁI DUY 17/09/2010 9A1 Ba
KHTN (Mạch Năng 
lượng và sự biến đổi)

THCS Phù Đổng

7 090310 NGUYỄN TƯỜNG VY 12/08/2010 9H Khuyến khích
KHTN (Mạch Năng 
lượng và sự biến đổi)

THCS Ninh Hiệp

8 090302 ĐẶNG TRẦN HỒNG CHƯƠNG 04/08/2010 9A3 Khuyến khích
KHTN (Mạch Năng 
lượng và sự biến đổi)

THCS Thị Trấn Yên Viên

9 090305 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 03/07/2010 9A3 Khuyến khích
KHTN (Mạch Năng 
lượng và sự biến đổi)

THCS Thị Trấn Yên Viên

10 090308 NGUYỄN THANH PHONG 23/01/2010 9A6 Khuyến khích
KHTN (Mạch Năng 
lượng và sự biến đổi)

THCS Thị Trấn Yên Viên

11 090401 PHẠM BẢO AN 29/07/2010 9A4 Ba
KHTN (Mạch Chất 
và biến đổi chất)

THCS Kim Sơn

12 090410 NGUYỄN THỊ GIA NHƯ 09/10/2010 9A2 Ba
KHTN (Mạch Chất 
và biến đổi chất)

THCS Yên Thường

13 090407 LÊ MINH KHỞI 09/09/2010 9G Khuyến khích
KHTN (Mạch Chất 
và biến đổi chất)

THCS Đa Tốn

14 090501 NGUYỄN BẢO CHÂU 28/10/2010 9A Nhì
KHTN (Mạch Vật 
sống)

THCS Kim Lan

15 090502 NGUYỄN MINH CHÂU 30/07/2010 9A6 Nhì
KHTN (Mạch Vật 
sống)

THCS thị trấn Trâu Quỳ

16 090507 TRỊNH VŨ THẢO MY 24/10/2010 9A2 Nhì
KHTN (Mạch Vật 
sống)

THCS Cao Bá Quát

17 090509 NGUYỄN AN PHÚC 26/09/2010 9A2 Nhì
KHTN (Mạch Vật 
sống)

THCS Cao Bá Quát

18 090503 NGUYỄN TIẾN DUY 27/01/2010 9A Khuyến khích
KHTN (Mạch Vật 
sống)

THCS Dương Hà

19 090604 ĐÀO PHƯƠNG LINH 19/10/2010 9A Nhì
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Lịch sử)

THCS Dương Quang

20 090605 HOÀNG PHƯƠNG BẢO LINH 27/02/2010 9A1 Nhì
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Lịch sử)

THCS Dương Xá

21 090606 ĐINH THỊ KHÁNH NGỌC 18/11/2010 9A6 Nhì
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Lịch sử)

THCS Dương Xá

22 090610 TRẦN MINH TUYẾT 25/07/2010 9D Ba
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Lịch sử)

THCS Phú Thị

23 090607 LÊ THỊ MINH NGỌC 06/01/2010 9A Khuyến khích
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Lịch sử)

THCS Dương Hà

24 090609 NGUYỄN CẨM NHUNG 26/02/2010 9C Khuyến khích
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Lịch sử)

THCS Kim Lan

25 090602 ĐÀO VÂN KHÁNH 15/08/2010 9D Khuyến khích
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Lịch sử)

THCS Phú Thị

26 090603 TRẦN BÙI THIÊN KIM 15/07/2010 9D Khuyến khích
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Lịch sử)

THCS Phú Thị

27 090608 NGUYỄN BẢO NGỌC 21/05/2010 9D Khuyến khích
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Lịch sử)

THCS Phú Thị

28 090601 LA HÀ ANH 30/12/2010 9A5 Khuyến khích
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Lịch sử)

THCS thị trấn Trâu Quỳ

29 090705 NGUYỄN NGỌC HÂN 27/08/2010 9A Nhì
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Địa lí)

THCS Dương Quang

30 090708 NGUYỄN VĂN NHẬT 01/05/2010 9A1 Ba
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Địa lí)

THCS Đặng Xá

31 090709 NGUYỄN PHẠM SONG THƯ 10/01/2010 9A Ba
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Địa lí)

THCS Dương Hà

32 090702 HOÀNG ÁNH DƯƠNG 29/03/2010 9A4 Ba
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Địa lí)

THCS thị trấn Trâu Quỳ



Họ đệm
Số báo 
danh

STT Tên Ngày sinh Môn thiLớp Đoạt giảiTrường

33 090704 NGUYỄN VŨ NGỌC HÀ 28/02/2010 9A1 Khuyến khích
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Địa lí)

THCS Phù Đổng

34 090701 TRẦN NGUYỄN 
KHÁNH

CHI 27/07/2010 9B Khuyến khích
Lịch sử & Địa lý 
(Phân môn Địa lí)

THCS Yên Viên

35 090805 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 27/10/2010 9A1 NhìGiáo dục công dânTHCS Dương Xá

36 090806 NGUYỄN GIA LINH 30/05/2010 9A1 NhìGiáo dục công dânTHCS Phù Đổng

37 090807 TRẦN KHÁNH LINH 07/03/2010 9A1 BaGiáo dục công dânTHCS Dương Xá

38 090803 DƯƠNG THU HÀ 06/01/2010 9D BaGiáo dục công dânTHCS Lệ Chi

39 090801 LÊ KHÁNH CHI 15/05/2010 9A Khuyến khíchGiáo dục công dânTHCS Dương Quang

40 090808 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 16/03/2010 9A Khuyến khíchGiáo dục công dânTHCS Dương Quang

41 090810 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 23/04/2010 9E Khuyến khíchGiáo dục công dânTHCS Kiêu Kỵ

42 090903 LÊ MINH ĐỨC 27/01/2010 9A5 NhìTiếng Anh
TH, THCS và THPT 
Vinschool Ocean Park

43 090908 VŨ NGỌC TUỆ LÂM 24/02/2010 9A4 BaTiếng Anh
TH, THCS và THPT 
Vinschool Ocean Park

44 090906 NGUYỄN HỒNG BẢO KHÁNH 25/07/2010 9B Khuyến khíchTiếng AnhTHCS Bát Tràng

45 090904 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 26/09/2010 9A Khuyến khíchTiếng AnhTHCS Dương Quang

46 090907 LÊ MINH KHOA 24/05/2010 9A1 Khuyến khíchTiếng AnhTHCS thị trấn Trâu Quỳ

47 090901 NGUYỄN HỒNG ANH 05/10/2010 9A6 Khuyến khíchTiếng AnhTHCS thị trấn Trâu Quỳ

48 091302 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 25/03/2010 9D BaTin họcTHCS Lệ Chi

49 091304 NGUYỄN TUẤN NGỌC 09/05/2010 9A1 Khuyến khíchTin họcTHCS Dương Xá


